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NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn Đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc

 trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2010 - 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG LA

KHOÁ  XVIII KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và  UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XII về việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn và xây dựng bản mới phát triển toàn diện;

Căn cứ Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XII kỳ họp thứ 11 về việc Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Mường La từ năm 2009 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015;



QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Nhất trí thông qua đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2010 - 2015.
(Có Đề án kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện.

Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

	Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII kỳ họp thứ 13 thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND và UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Phòng Tư pháp huyện;
- HĐND 16 xã;
- Các vị đại biểu HĐND huyện khoá XVIII;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Giai
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ĐỀ ÁN

Phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn
 huyện Mường La giai đoạn 2010 - 2015 


 của HĐND huyện Mường La)


1. Mục đích, yêu cầu

- Chuyển đổi phương thức chăn nuôi trâu, bò theo hộ gia đình có chuồng trại nuôi nhốt để nâng cao năng suất, chất lượng và kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Hình thành các mô hình chăn nuôi trâu, bò theo hướng bán thâm canh và thâm canh từng bước tạo các vùng chăn nuôi quy mô lớn, tập trung sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường và thúc đẩy ngành trồng trọt phát triển.

- Thúc đẩy quá trình cải tạo đàn trâu, bò trên địa bàn toàn huyện nhằm tăng nhanh số lượng, nâng cao chất lượng giống và chất lượng thịt.

- Xây dựng hệ thống dịch vụ chăn nuôi, thú y rộng rãi và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả và khả năng kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại do tác động của thời tiết đối với việc phát triển chăn nuôi.

2. Mục tiêu

- Mục tiêu chung:

Phát triển mạnh chăn nuôi trâu, bò thịt để nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp; đồng thời cung cấp ra thị trường với sản lượng thịt lớn, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi; góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

- Mục tiêu cụ thể:

Phát triển chăn nuôi đại gia súc là một nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết hiện nay. Việc chuyển hướng phát triển chăn nuôi là một quá trình chuyển đổi nhận thức mang tính toàn diện trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tập trung vào các mô hình liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp và nhân dân 3 xã Chiềng Công, Chiềng Ân và Chiềng Hoa, từ đó nhân rộng ra tất cả các xã trên địa bàn toàn huyện.

Năm 2010 phấn đấu mỗi xã có từ 5 - 10 hộ chăn nuôi với quy mô nuôi từ 2 - 3 con trâu, bò giống và 5 - 6 con trâu, bò thịt để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Phấn đấu đến năm 2015 tất cả các xã, thị trấn cơ bản ổn định phát triển chăn nuôi đại gia súc có quy mô trở thành hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường và đáp ứng được yêu cầu đời sống của nhân dân.

Phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn toàn huyện, tập trung vào các xã Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Hoa, Chiềng San, Chiềng Muôn và vùng tái định cư xã: Nậm Giôn, Chiềng Lao, Mường Trai, Ngọc Chiến, Mường Bú, Mường Chùm và các xã, bản có điều kiện. Các vùng này cần phải tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng đàn, trồng cỏ giải quyết thức ăn. Đồng thời hạn chế bán và giết mổ trâu, bò cái giống, tạo điều kiện cho nhân dân sớm ổn định đưa ngành chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Chăn nuôi trâu, bò cần tận dụng mọi tiềm năng sẵn có; khai hoang, tận dụng diện tích đất chưa sử dụng, trồng xen với cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả và chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ để chủ động thức ăn cho chăn nuôi, đảm bảo diện tích trồng cỏ bình quân 200 - 300 m2/con gia súc.

Tập trung quy hoạch phát triển đàn gia súc trên địa bàn toàn huyện và hình thành 2 vùng chăn nuôi trâu, bò tận dụng mọi tiềm năng, phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện có 43.830 con gia súc, cụ thể đàn trâu có 18.650 con, đàn bò có 25.180 con. Trong đó tăng thêm do thực hiện các chương trình dự án là 8.360 con bò và 600 con trâu. 
(Có biểu chi tiết 01 kèm theo)

3. Phương thức chăn nuôi
Chuyển từ tập quán chăn nuôi với hình thức thả rông sang chăn nuôi nhốt chuồng và chăn dắt với quy mô hộ gia đình, phấn đấu mỗi hộ gia đình có từ 2 - 3 con trâu, bò giống và có từ 5 - 6 con trâu, bò thịt. 

Tận dụng mọi diện tích đất chưa sử dụng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ, phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện có 1.750 ha cỏ phục vụ chăn nuôi; trong đó chuyển dần diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ là 750 ha, tận dụng đất đai hoang hóa, gò đồi, ven đường, khe suối, trồng xen, đường băng trên nương rẫy để trồng cỏ với diện tích khoảng 1.000 ha để chủ động thức ăn cho chăn nuôi. Ngoài ra cần kết hợp khai thác thức ăn ngoài tự nhiên và tận dụng các phụ phẩm trong nông nghiệp như rơm, thân cây ngô, thân cây chuối, lá mía... để chế biến thức ăn cho trâu, bò.

(Có biểu 02 kèm theo)
Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo quy trình thâm canh tăng năng suất, chú ý từ khâu chọn lọc giống đến chế độ chăm sóc, thường xuyên đảm bảo nguồn thức ăn tươi, thức ăn thô, thức ăn tinh, theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của trâu, bò để bổ sung nguồn thức ăn cho phù hợp theo độ tuổi và thực hiện tốt việc quản lý dịch bệnh, tiêm phòng định kỳ ngăn chặn kịp thời dịch bệnh khi xảy ra, phòng chống đói rét, vệ sinh chuồng trại thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

Phát triển trâu, bò theo phương thức nuôi nhốt, chăn dắt cần xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, có hệ thống vệ sinh, tận dụng nguồn phân bón, xây dựng bể khí sinh học biogas (khí đốt) để nâng cao hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2015 mỗi hộ gia đình xây 1 đến 2 chuồng gia súc với tổng diện tích từ 40 - 50 m2.
(Có biểu số 03 kèm theo)

4. Các dự án ưu tiên
4.1. Công tác quy hoạch

Quy hoạch phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2010 - 2015. Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban rà soát quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi theo mục tiêu đề án đã đề ra, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống có chất lượng để chăn nuôi phát triển trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn nhất là về mùa đông.

4.2. Công tác chọn giống và nâng cao chất lượng chăn nuôi

Bình tuyển chọn lọc trâu, bò đực giống và trâu bò cái nền tại chỗ, sử dụng cho phối giống trực tiếp để cải tạo nâng cao chất lượng đàn trâu, bò. Chỉ đạo thiến hoạn triệt để trâu, bò đực không đủ tiêu chuẩn sau bình tuyển.



Tăng cường chỉ đạo công tác sind hóa đàn bò, bằng phương pháp phối giống nhân tạo cho đàn trâu bò khi đến thời điểm động dục.

4.3. Sản xuất nguồn thức ăn

Phát triển trồng cỏ có năng suất, chất lượng, chịu hạn, chịu rét thời gian sinh trưởng dài, dễ chế biến và bảo quản, phục vụ phát triển chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật. Trước mắt cần đẩy nhanh tiến độ trồng cỏ theo quy hoạch ở 2 vùng bằng giống cỏ VA 06 và giống cỏ Ruzi để sớm chủ động nguồn thức ăn phục vụ cho chăn nuôi.

Chuyển đổi một phần diện tích đất nông nghiệp sang trồng cỏ, tận dụng đất đai ven sông, suối, gò đồi và trồng thành các đường băng trên nương rẫy vừa chống xói mòn cho đất vừa đảm bảo được nguồn thức ăn cho trâu, bò bình quân mỗi con trâu, bò phải đảm bảo diện tích trồng cỏ từ 200 - 300 m2, mỗi hộ gia đình có từ 1.000 -1.500 m2 cỏ để chủ động thức ăn cho chăn nuôi.

5. Các giải pháp thực hiện
5.1. Quy hoạch
Tiếp tục rà soát diện tích đất đai để tiến hành quy hoạch đồng cỏ chăn nuôi và tận dụng mọi tiềm năng sẵn có để phát triển chăn nuôi đại gia súc. Hàng năm bổ sung quy hoạch và chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang quy hoạch phát triển trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi.

Tập trung phát triển chăn nuôi trâu bò trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng và phát triển mô hình chăn nuôi trâu, bò theo hướng thâm canh và bán thâm canh quy mô vừa và nhỏ trước mắt tập trung vào những hộ có điều kiện ở tất cả các xã và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. 
5.2. Giải pháp về kỹ thuật

- Công tác giống



+ Cải tiến nâng cao chất lượng đàn trâu giống thông qua bình tuyển, chọn lọc đàn trâu cái nền chất lượng tốt cung cấp cho các vùng chăn nuôi trâu, bò trọng điểm.

+ Chọn lọc, bồi dục và thực hiện đảo trâu, bò đực giống tốt giữa các vùng thông qua chương trình khuyến nông và chương trình giống để nâng cao chất lượng đàn trâu, bò.
+ Mua giống bò cái lai 50% máu Zêbu cấp hỗ trợ cho nhân dân theo chương trình Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

- Công tác thú y
Chủ động tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn trâu, bò nhất là bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng và nhiệt thán. Phòng chống và ngăn chặn kịp thời các bệnh truyền nhiễm, bệnh sinh sản, bệnh ký sinh trùng đường máu đặc biệt chú ý phòng trừ dịch bệnh cho đàn trâu bò mới nhập từ các trung tâm giống, địa phương khác vào địa bàn huyện.

5.3. Giải pháp về thức ăn
 Sử dụng có hiệu quả nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương; Đầu tư thâm canh đồng cỏ, thực hiện tưới ẩm một số diện tích cỏ ở vùng tập trung để tăng năng suất, đưa cây họ đậu vào đồng cỏ để làm phong phú thêm chủng loại thức ăn xanh và góp phần cải tạo đất. Chuyển một phần diện tích đất sang trồng cỏ thâm canh, tiếp tục khảo nghiệm xác định các giống cỏ cao sản phù hợp với điều kiện gieo trồng tại Mường La phục vụ nhu cầu trồng cỏ thâm canh nâng cao năng suất, đem lại nguồn lợi cao hơn cho nông dân.

Tăng cường công tác khuyến nông về trồng cỏ, đẩy nhanh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi.

Tăng cường công tác chế biến và dự trữ thức ăn thô, xanh (ủ chua, phơi khô, đóng bánh) cho đàn bò về mùa đông, mùa khô. Tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp; chế biến nâng cao giá trị dinh dưỡng nguồn phụ phẩm nông, công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi; đa dạng hóa các chủng loại thức ăn trong chăn nuôi trâu, bò.

5.4. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi hiểu được lợi ích của chương trình phát triển chăn nuôi trâu, bò tại địa bàn cụ thể.

- Tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân quy trình kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò về: chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và công tác theo dõi quản lý đàn bò. Tổ chức các cuộc tham quan hội thảo đầu bờ để nông dân học tập trao đổi kinh nghiệm và làm theo các hộ chăn nuôi điển hình tiên tiến có thu nhập cao.

- Ngoài số cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông, dẫn tinh viên đang hoạt động cần đào tạo, bổ sung, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho lực lượng cán bộ khuyến nông cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chương trình.
5.5. Giải pháp về chuồng trại

Các hộ gia đình cần phải tính toán bằng nguồn vốn tự có hoặc vay vốn của ngân hàng với lãi xuất ưu đãi và nguồn vốn hỗ trợ xây dựng chuồng trại theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ để xây dựng chuồng trại đảm bảo theo quy trình và thuận lợi cho việc chăm sóc trâu bò theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông.

5.6. Giải pháp về vốn

Cần tập trung đầu tư tổng hợp các nguồn vốn cho phát triển chăn nuôi đại gia súc tổng số vốn 64.234 triệu đồng, trong đó:


- Vốn vay theo Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015 và Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009 - 2015, tổng nguồn vốn khoảng 17.000 triệu đồng, bình quân mỗi năm mỗi năm khoảng 2.500 triệu đồng.

- Vốn thuộc các chương trình mục tiêu và nguồn vốn tự có của các hộ nông dân tập trung cho phát triển chăn nuôi đại gia súc khoảng 9.000 triệu đồng, mỗi năm 1.500 triệu đồng.
5.7. Giải pháp về thị trường
- Cung cấp các thông tin về thị trường, giá cả cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trâu, bò và chế biến tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hội chợ quảng bá về các giống trâu, bò và các sản phẩm đã qua chế biến.

- Chỉ đạo, vận động các hộ kinh doanh thực phẩm từ trâu, bò xây dựng các lò giết mổ gia súc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, bố trí khu vực kinh doanh sản phẩm thịt trâu, bò trong chợ phù hợp. 
- Đầu tư cho công tác nghiên cứu, thông tin, dự báo thị trường, tiêu thụ trâu, bò giống; trâu, bò thương phẩm và sản phẩm chế biến từ trâu, bò nhằm tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất.

- Đẩy mạnh công tác liên doanh liên kết với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp xây dựng các chợ mua bán trâu, bò làm cơ sở cho việc giao lưu hàng hóa và tăng cường sự tiếp thị của nhân dân từ đó thúc đẩy cho quá trình phát triển chăn nuôi đại gia súc.

6. Hiệu quả kinh tế, xã hội
6.1. Hiệu quả kinh tế

- Phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2010 - 2015 tạo ra khối lượng sản phẩm lớn về số lượng trâu, bò trên địa bàn toàn huyện với tổng đàn 43.830 con, hình thành được các vùng chăn nuôi trọng điểm làm cơ sở cho việc cung ứng giống trên địa bàn toàn huyện, đồng thời đảm bảo tốt về nguồn thực phẩm phục vụ cho thị trường, đến năm 2015 sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm đạt 442 tấn, trị giá khoảng 15 tỷ đồng/năm.
- Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo quy mô hộ gia đình, theo hướng thâm canh chăn dắt và nuôi nhốt đảm bảo tốt cho công tác chăm sóc, quản lý dịch bệnh tận dụng được nguồn phân bón hỗ trợ cho trồng trọt nhằm thâm canh, tăng vụ nâng cao hệ số sử dụng ruộng đất và thu nhập trên 1 đơn vị diện tích canh tác, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế.

- Phát triển chăn nuôi đại gia súc giải quyết được công ăn việc làm cho lao động phụ tăng thu nhập góp phần xóa đói, giảm nghèo phấn đấu vươn lên làm giàu và xây dựng bản mới phát triển toàn diện.

- Tạo nguồn thu ngân sách qua thuế sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, nhất là trong chế biến và tiêu thụ các loại sản phẩm của trâu, bò.

6.2. Hiệu quả xã hội

- Phát triển chăn nuôi trâu, bò quy mô hộ gia đình được hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nông dân đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo được hưởng các chính sách ưu tiên hơn như hỗ trợ làm chuồng trại, hỗ trợ trồng cỏ theo nội dung Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ  từ đó tạo công ăn, việc làm cho nhân dân và thu hút lực lượng lao động phụ, lao động nhàn rỗi vào sản xuất chăn nuôi. Tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn.

- Phát triển chăn nuôi đại gia súc quy mô hộ gia đình theo hướng chăn dắt và thâm canh là điều kiện trang bị khoa học kỹ thuật cho nhân dân tăng cường sự nhận thức về ngành chăn nuôi, về bảo vệ môi trường và thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển./.
	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Đình Giai
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